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HÔ CANH NGỒI TỊNH 

       
 

           Canh 1: 
   
          Canh một lại ngồi tịnh dưới trăng 
  Tín nguyện trì danh niệm thiết thần 
  A Mi Đà Phật nghe rành rõ 
  Từng câu đánh thức bổn lai nhân 
 
   Canh 5: 
   
          Canh năm ngồi tịnh trước thềm hoa 
  Không tạp thuần chơn A Mi Đà 
  Bỗng chốc đụng nhằm vô đảnh tướng 
  Hóa thân ngồi giữa bảo liên tòa 
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                LỜI TỰA
  
     Pháp Vân Sám gồm đủ 210 lạy A Mi Đà 

Phật, cũng tức là lạy 210 ức cõi nước của 

chư Phật do đức Thế Tự Tại Vương Như Lai 

vì tỳ kheo Pháp Tạng mà hiện ra. Tỳ kheo 

Pháp Tạng thâu 210 ức cõi nước của chư 

Phật thành cõi nước A Mi Đà Phật. 

      Vì thế, 210 là con số mầu nhiệm bất khả 

thuyết. Những bất khả thuyết từ Kinh Hoa 

Nghiêm lại hiện ra trong Pháp Vân Sám và 

được hoàn thành chỉ trong một tuần cuối 

năm 2016. Đây là sự mầu nhiệm bất khả 

thuyết.     

     Xin nguyện cho Mây pháp nầy bay đến 

tận vùng sâu vùng xa bắng sức bi nguyện 

bất khả thuyết A Mi Đà Phật, để cho ai nấy 

đều biết được pháp mầu: 

Đồng tu lạy Phật 

Đồng đến Liên thành 

Đồng độ chúng sanh 

Đồng thành Phật đạo.

                              Nam Mô A Mi Đà Phật

                                     Kim Đài kính ghi  



  
   
   

TAM TỰ QUY Y 
            

             Chúng con quy y Phật 
           Đấng phước trí tột bậc 
  Nguyện đời đời kiếp kiếp 
  Không quy y trời thần quỷ vật (1 lạy) 

 
  Chúng con quy y Pháp 
  Chánh đạo lìa tham dục 
  Nguyện đời đời kiếp kiếp 
  Không quy y ngoại đạo tà giáo (1 lạy) 
 
  Chúng con quy y Tăng 
  Hàng xuất gia chơn thật 
  Nguyện đời đời kiếp kiếp 
  Không quy y thầy tà bạn ác (1 lạy) 
 
  Nguyện đem công đức nầy 
  Sanh Tây Phương Tịnh Độ 
  Phân thân ra vô số 
  Cứu độ khắp quần sinh 

 
 
 

51



  
   
   

PHÁP VÂN SÁM 

DÂNG HƯƠNG 
 

          Giới hương định hương cùng tuệ hương 
          Bay quyện vào không gian 
          Khắp thế giới ba ngàn 
          Giải thoát, giải thoát tri kiến muôn hương 
          Kết thành đài mây chiếu sáng 
          Cúng dường Tam Bảo mười phương 

 
          Nam Mô Hương Cúng Dường Bồ Tát  
                                                            (3 lần) 

 
TÁN PHẬT 

 
          Phật phóng quang minh khắp thế gian 

  Chiếu sáng mười phương các cõi nước 
  Trong sạch tất cả các hàm thức 
  Thần lực rộng lớn độ quần sanh 
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HỒI HƯỚNG 

                         
                Sám hối công đức muôn vàn 
          Xin đem rưới khắp thế gian phước lành 
               Nguyện cho tất cả chúng sanh 
               Chóng về cõi Phật, sớm thành vô dư 
               Nguyện bao tội chướng tiêu trừ 
               Nguyện được trí tuệ minh sư tuyệt vời 
               Nguyện bao phiền não xa rời 
               Làm đạo Bồ tát đời đời nở hoa 
               Tây phương Tịnh độ là nhà 
          Hoa sen chín phẩm là cha mẹ mình 
          Hoa nở ngộ pháp vô sanh 
   Chư tôn Bồ tát bạn lành với ta. 
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                       Con đã sám hối 
      Cùng phát nguyện rồi 
      Năm vóc mở soi 
      Chí thành đảnh lễ    

                                   Nam Mô Tây Phương 
              Cực Lạc Thế Giới 
      Đại Từ Đại Bi 
      A Mi Đà Phật 
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         Chí Tâm Đảnh Lễ  

         Nam Mô Tận Hư Không Biến Pháp Giới 
 Quá Hiện Vị Lai Thập Phương Chư Phật 
 Tôn Pháp Hiền Thánh Tăng Thường Trụ  
 Tam Bảo (1 lạy) 
 

         Chí Tâm Đảnh Lễ  

        Nam Mô Sa Bà Giáo Chủ Điều Ngự 
 Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 
 Đương lai hạ sanh Di Lặc Tôn Phật 
 Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát 
 Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát 
 Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát 
 Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát (1 lạy) 
 

         Chí Tâm Đảnh Lễ  

        Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới 
 Đại Từ Đại Bi A Mi Đà Phật 
 Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát 
 Đại Lực Đại Thế Chí Bồ Tát 
 Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát 
 Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát (1 lạy) 

4



TÁN HƯƠNG 

         Lò hương bi nguyện 
         Tỏa khắp hàm linh 
         Chỉ nương mười niệm thoát phàm tình 
         Chứng ngộ pháp vô sinh 
         Như trăng tròn vìn 
         Trăng nước hiện quang minh. 

         Nam Mô Hương Vân Cái Bồ Tát (3 lần) 

         Khể thủ quy y Tô Tất Đế 
         Đầu diện đảnh lễ Thất Câu Chi 
         Ngã kim xưng tán Đại Chuẩn Đề 
         Duy nguyện từ bi thùy gia hộ. 

         Nam mô tát đa nẫm tam miệu tam bồ đề 
         câu chi nẫm đát điệt tha. Án chiết lệ chủ lệ 
       Chuẩn Đề ta bà ha  (3 lần) 

       Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật  
        (3 lần) 

5

Lòng thêm phấn chấn 
Bộc phát căn lành 
Chẳng mất nhân duyên 
Sanh qua Tịnh độ 

Lâm chung dứt khổ 
Niệm chánh thân an 
Thấy nghe rõ ràng 
Trạm nhiên vắng lặng 

Tận mặt thấy đặng 
Đức A Mi Đà 
Tay cầm đài hoa 
Cùng chư Thánh chúng 

Con nương lực dụng 
Về tựa hoa đài 
Trong khảy móng tay 
Sanh ra trước Phật  

Đủ đạo Bồ tát
Rộng độ chúng sanh 
Đồng đến Liên thành        
Cùng vào Thắng hội 
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       Tất cả chướng tội 
       Mong đấng Từ Tôn 
       Chiếu phá cho con 
       Hoàn toàn giũ sạch 

    Con nay trong vắt 
    Nhờ sám hối rồi 
    Sáu căn sáng soi 
    Ba nghiệp đều dứt 

  Hương thiền thơm nức 
  Chồi định đơm bông 
  Con quyết một lòng 
  Cầu sanh An Dưỡng 

    Lại cùng hồi hướng 
    Đến khắp chúng sanh 
    Đều trọn căn lành 
    Trang nghiêm Tịnh quốc 

                Chúng con nguyện được 
  Phật A Mi Đà 
  Thường hay lại qua 
  Giúp con tinh tấn 
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KỆ KHAI KINH 
 

         Pháp mầu vi diệu cao vời 
         Muôn kiếp khó gặp, ngàn đời khó thông 
         Nay con trì tụng chuyên lòng 
         Như Lai thật nghĩa vài dòng mở toang. 
 

        Nam Mô Cầu Sám Hối Bồ Tát (3 lần) 
 

 
 

PHÁP VÂN SÁM KỆ TÁN 
 

         Như Lai ở nơi mười phương cõi 
        Vì chúng sinh hiện đại oai thần 
        Một thân hóa hiện nhiều thân 
        Nhiều thân thâu lại một thân vẹn tròn 
 

        Lại ở trong đầu lông mỗi mỗi  
        Đều phóng vô số đại quang minh 
        Dùng nhiều phương tiện tinh anh 
        Lửa dữ phiền não chúng sanh đều trừ 
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       Mỗi chân lông chứa vô lượng cõi 
        Như vi trần chiếu rọi vào trong 
        Mỗi  nơi đều có Thế Tôn 
        Ở trong chúng hội tuyên dương pháp mầu 

        Chân lông Phật hiện bầu mây chuyển 
        Khắp hư không vang tiếng đại từ 
         Chiếu tan tối ám mê mờ  
         Các khổ địa ngục uế dơ chẳng còn 

        Niệm niệm đều nghiêm trang cõi Phật  
        Niệm niệm đều thành thục chúng sanh 
        Niệm niệm vào khắp cả trần 
        Niệm niệm hằng chuyển pháp luân độ đời 

        Chẳng vọng chấp vị lai, quá khứ 
        Chẳng trụ nơi hiện tại có không 
        Siêu nhiên tự tại một lòng 
        Ba thời vắng lặng suốt thông một dòng 

        Không pháp tưởng cũng không vô tưởng 
        Pháp sắc cùng vô sắc đều không 
        Rỗng nhiên một mực bình lòng 
        Tột vô sở đắc có không đều hòa 

7

Bao nhiêu tội lỗi 
Con đã tạo thành 
Cùng các chúng sanh 
Đều xin sám hối 

Tất cả các tội 
Ba nghiệp sáu căn 
Chạy theo sáu trần 
Từ xưa nhẫn lại 

Hoặc tự làm lấy 
Hoặc bảo người làm 
Hoặc vui mà ham 
Hoặc quên hoặc nhớ 

Hoặc mê hoặc tỏ 
Hoặc nghi hoặc không 
Hoặc tự giấu lòng 
Hoặc không che giấu 

Từ xưa đã tạo 
Cho đến ngày nay 
Cùng ở vị lai

      Đều xin sám hối 
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                 Con nghe Kinh nói: 
         “Tỳ Lô Giá Na 
  Phân thân khắp chỗ 
  Chỗ của Phật ở 

  Là thường tịch quang” 
  Thế nên biết rằng 
  Tất cả thế gian 
  Đều là Phật pháp 

             Mà con ngu dốt 
             Chẳng hội chẳng thông 
             Trở lại theo dòng 
             Vô minh trôi dạt 

        Ở nơi giải thoát 
        Lại khởi lầm mê 
        Trong trí bồ đề 
        Mà sanh ràng buộc            

                Nay nhờ diệu dược 
       Căn bịnh đặng lành 
       Phụng đối Từ Tôn 
       Phát lồ sám hối 
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       Bất khả thuyết trong hoa sắc tướng 
      Trong quang minh bất khả thuyết hoa 
      Trang nghiêm bất khả thuyết hoa 
      Mỗi mỗi bất khả thuyết mà hiện quang         

        Bất khả thuyết trong quang hiện nguyệt 
        Nguyệt hiện quang, bất khả thuyết thay 
        Trong bất khả thuyết nguyệt nầy 
        Hiện quang bất khả thuyết đầy toàn trăng 

        Vô số kiếp tận cùng tam thế 
 Khen cõi kia công đức Phật đà 
 Kiếp kia còn có ngày qua 
 Công đức khen Phật mãi là vô chung 

         Bất khả thuyết bất cùng ngôn thuyết 
         Chu biến cùng bất thuyết hàm dung 
         Bất khả thuyết kiếp dù cùng 
         Bất khả thuyết kiếp khen không tận cùng. 

  Dụng tâm bất khả thuyết lòng 
  Lễ Phật bất khả thuyết dùng toàn tâm 
  Con dùng bất khả thuyết tâm 
  Đảnh lễ sám hối ngàn âm muôn lời.  
                                                            (2 lần)
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1. Nam mô đồng niệm lực        
                               A MI ĐÀ PHẬT  

 
2. Nam mô đồng huệ lực         

                              A MI ĐÀ PHẬT 
 
3. Nam mô đồng tâm lực                        

                               A MI ĐÀ PHẬT 
 
4. Nam mô đồng căn lực         

                               A MI ĐÀ PHẬT 
 
5. Nam mô đồng cảnh lực 

                               A MI ĐÀ PHẬT 
 
6. Nam mô đồng nghĩa lực      

                               A MI ĐÀ PHẬT 
 
7. Nam mô đồng hướng lực 

                               A MI ĐÀ PHẬT 

9
  
   
   

    Mùi pháp ngon ngọt 
    Như sữa đề hồ 
    Thường đem thí cho 
    Chẳng hề xẻn tiếc 

  Con không hay biết 
  Lại chạy theo đời 
  Lăn lóc nổi trôi 
  Mê mờ chơn tánh 

    Mười phương hiền thánh 
    Phóng đại quang minh 
    Chiếu đến thân mình 
    Con không hay biết 

  Nghĩ lại quả thiệt 
  Hết sức lỗi lầm 
  Muôn kiếp nghìn năm 
  Ăn năn không hết 

    Sống rồi lại chết 
    Đau đớn muôn bề 
    Chẳng biết chỗ về 
    Không nơi nương đỗ 
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SÁM PHÁT LỒ 
  Con tự xét mình 
  Cùng các chúng sinh 
  Nhiều kiếp vô minh 
  Tham si che lấp 

    Mê lầm ôm ấp 
    Chất chứa xô bồ 
    Sáu căn nhiễm ô 
    Ba nghiệp chồng chất 

  Phạm mười điều ác 
  Vô lượng vô biên 
  Vô gián tội triền 
  Vô biên vô lượng 

    Hằng sa tội chướng 
    Nói mãi không cùng 
    Chứa cả hư không 
    Cũng không thể hết 

  Mười phương chư Phật 
  Thường ở trong đời 
  Tiếng pháp không nguôi 
  Lời vàng lảnh lót 
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8. Nam mô đồng chứng lực       

                                 A MI ĐÀ PHẬT 
 

9. Nam mô đồng giác ngộ                        
                                A MI ĐÀ PHẬT 

 
  10.  Nam mô đồng dũng mãnh                       

                                 A MI ĐÀ PHẬT 
 

  11.  Nam mô đồng sắc thân                       
                                 A MI ĐÀ PHẬT 

 
  12.  Nam mô đồng lực dụng        

                                      A MI ĐÀ PHẬT 
 

  13.  Nam mô đồng vô úy             
                                      A MI ĐÀ PHẬT 
 

  14.  Nam mô đồng tinh tấn          
                                      A MI ĐÀ PHẬT 
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15.  Nam mô đồng biện tài          

                                        A MI ĐÀ PHẬT 
 
  16.  Nam mô đồng vô đẳng         
                                        A MI ĐÀ PHẬT 
 
  17.  Nam mô đồng ái ngữ      
                                        A MI ĐÀ PHẬT 
 
  18.  Nam mô đồng diệu âm       
                                        A MI ĐÀ PHẬT 
 
  19.  Nam mô đồng mãn âm      
                                        A MI ĐÀ PHẬT 
 
   20.  Nam mô đồng tịnh đức       
                                        A MI ĐÀ PHẬT 
 
   21.  Nam mô đồng trí địa       
                                        A MI ĐÀ PHẬT 

11
  
   
   

  
  
 
  
 
Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới  
Đại Từ Đại Bi A Mi Đà Phật 
 
  1.    A Mi Đà 
  2.    A Mi Đà Phật 
  3.    A Mi Đà Phật 
  4.  A Mi Đà 
  5.  A Mi Đà Phật 
  6.  A Mi Đà Phật 
  7.    A Mi Đà 
  8.    A Mi Đà Phật 
  9.    A Mi Đà Phật 
10.  A Mi Đà Phật (niệm 15 phút) 
 
Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát  (3 lần) 
Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát   (3 lần) 
Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát  (3 lần) 
Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát   
                                                                 (3 lần) 
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VÃNG SANH QUYẾT ĐỊNH  
CHƠN NGÔN 

 
Nam mô  A mi đa bà dạ 
Đa tha dà đa dạ,  đa địa dạ tha 
A mi rị đô bà tỳ,     
A mi rị đa tất đam bà tỳ 
A mi rị đa tỳ ca lan đế 
A mi rị đa tỳ ca lan đá 
Dà mi nị dà dà na 
Chỉ đa ca lệ ta bà ha  (3 lần) 

 
    
 
 

A Mi Đà Phật thân vàng 
Quang minh diệu tướng kim cang tỏa ngời 
Mắt soi biển khổ độ đời 
Bạch hào chiếu phá luân hồi mười phương 
Hóa Phật hiện giữa hào quang 
Cùng chư Bồ tát muôn ngàn vây quanh 
Bốn tám nguyện độ chúng sanh 

     Vượt ra ba cõi đồng lên sen vàng 
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22.  Nam mô đồng phạm hạnh    
                                      A MI ĐÀ PHẬT 
 
23.  Nam mô đồng đại từ       
                                      A MI ĐÀ PHẬT 
 
24.  Nam mô đồng đại bi       
                                      A MI ĐÀ PHẬT 
 
25.  Nam mô đồng thân nghiệp 
                                      A MI ĐÀ PHẬT 
 
26.  Nam mô đồng ngữ nghiệp    
                                      A MI ĐÀ PHẬT 
 
27.  Nam mô đồng ý nghiệp       
                                      A MI ĐÀ PHẬT 
 
28.  Nam mô đồng trang nghiêm  
                                      A MI ĐÀ PHẬT 
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29.  Nam mô đồng thân cận           
                                       A MI ĐÀ PHẬT 
 
30.  Nam mô đồng khuyến thỉnh  
                                       A MI ĐÀ PHẬT 
 
31.  Nam mô đồng cúng dường  
                                       A MI ĐÀ PHẬT 
 
32.  Nam mô đồng giáo hóa          
                                       A MI ĐÀ PHẬT 
 
33.  Nam mô đồng quang minh      
                                       A MI ĐÀ PHẬT 
 
34.  Nam mô đồng nhất tâm    
                                       A MI ĐÀ PHẬT 
 
35.  Nam mô đồng sung mãn  
                                       A MI ĐÀ PHẬT 
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Ví cả hai đều cùng nhớ mãi 
Khắc sâu vào tâm thảy đời đời 
Như hình với bóng không thôi 
Thì hai người đó đâu rời cách nhau 

Mười phương Phật lòng đau quá lẽ 
Thương chúng sanh như mẹ thương con 
Nếu con tránh mãi không gần 
Thì mẹ dù nhớ cũng không được gì 

Con nhớ mẹ giống y mẹ nhớ 
Đời đời con mẹ có xa gì 
Nhớ Phật tưởng Phật đời nầy 
Về sau quyết chắc thấy ngay Phật đà 

Tâm khai ngộ chẳng nhờ phương tiện 
Như ướp hương thân quyện mùi thơm 
Gọi là Hương Quang Trang Nghiêm 
Dùng tâm niệm Phật vào miền vô sanh 

Phật hỏi viên thông con chẳng chọn 
Nhiếp sáu căn tịnh niệm nối luôn 
Vào tam ma địa sáng ngần 
Tiếp người niệm Phật vãng sanh Liên Trì 
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TỊNH ĐỘ TÂM KINH (252 chữ) 

 
Ngài Đại Thế Chí Pháp Vương Tử 
Cùng năm hai Đại Sĩ đồng tu 
Liền từ chỗ tọa đứng lên 
Lễ dưới chân Phật trình lên Phật rằng: 
 
Con nhớ cát sông Hằng kiếp trước 
Vô lượng Quang cổ Phật ra đời 
Có mười hai đức Như Lai 
Kế nhau một kiếp ra đời độ sanh 
 
Phật sau rốt oai danh tột bực 
Tôn hiệu là Siêu Nhựt Nguyệt Quang 
Dạy con tu pháp định thần 
Niệm Phật tam muội viên thông diệu vời 
 
Ví như có một người chuyên nhớ 
Còn người kia bỏ lỡ chuyên quên 
Thì hai người ấy đâu nên 
Gặp mà chẳng gặp thấy bèn là không 
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36.  Nam mô đồng trụ xứ   
                                       A MI ĐÀ PHẬT 
 
37.  Nam mô đồng quyến thuộc  
                                       A MI ĐÀ PHẬT 
 
38.  Nam mô đồng nhập xứ   
                                       A MI ĐÀ PHẬT 
 
39.  Nam mô đồng tùy xứ   
                                       A MI ĐÀ PHẬT 
 
40.  Nam mô đồng phương tiện  
                                       A MI ĐÀ PHẬT 
 
41.  Nam mô đồng siêu thắng          
                                       A MI ĐÀ PHẬT 
 
42.  Nam mô đồng bất thối   
                                       A MI ĐÀ PHẬT 
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43.  Nam mô đồng phá ám    
                                      A MI ĐÀ PHẬT 
 
44.  Nam mô đồng vô sanh   
                                      A MI ĐÀ PHẬT 
 
45.  Nam mô đồng chu biến           
                                      A MI ĐÀ PHẬT 
 
46.  Nam mô đồng hàm dung  
                                      A MI ĐÀ PHẬT 
 
47.  Nam mô đồng trí chứng     
                                      A MI ĐÀ PHẬT 
 
48.  Nam mô đồng tam muội   
                                      A MI ĐÀ PHẬT 
 
49.  Nam mô đồng nguyện hải  
                                      A MI ĐÀ PHẬT 
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204.  Nam mô nghiêm khiết quang minh   
                                          A MI ĐÀ PHẬT 
 
205.  Nam mô đại vân quang minh    
                                          A MI ĐÀ PHẬT 
 
206.  Nam mô nghiêm cụ quang minh   
                                          A MI ĐÀ PHẬT 
 
207.  Nam mô thượng vị quang minh  
                                          A MI ĐÀ PHẬT 
 
208.  Nam mô hải ấn quang minh   
                                          A MI ĐÀ PHẬT 
 
209. Nam mô chu biến quang minh  
                                          A MI ĐÀ PHẬT 
 
210. Nam mô pháp giới quang minh   
                                          A MI ĐÀ PHẬT 
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197.  Nam mô kiến Phật quang minh  
                                         A MI ĐÀ PHẬT 
 
198.  Nam mô diệu âm quang minh    
                                         A MI ĐÀ PHẬT 
 
199.  Nam mô cam lộ quang minh      
                                         A MI ĐÀ PHẬT 
 
200.  Nam mô tối thắng quang minh   
                                         A MI ĐÀ PHẬT 
 
201.  Nam mô bảo nghiêm quang minh   
                                         A MI ĐÀ PHẬT 
 
202.  Nam mô hương nghiêm quang minh  
                                         A MI ĐÀ PHẬT 
 
203.  Nam mô trang nghiêm quang minh          
                                         A MI ĐÀ PHẬT 
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50.  Nam mô đồng thanh tịnh  
                                        A MI ĐÀ PHẬT 
 
51.  Nam mô đồng diệu ý   
                                        A MI ĐÀ PHẬT 
 
52.  Nam mô đồng tịnh hạnh    
                                        A MI ĐÀ PHẬT 
 
53.  Nam mô đồng vô ngại           
                                        A MI ĐÀ PHẬT 
 
54.  Nam mô đồng thiện xảo         
                                        A MI ĐÀ PHẬT 
 
55.  Nam mô đồng tùy lạc           
                                        A MI ĐÀ PHẬT 
 
56.  Nam mô đồng hộ niệm           
                                        A MI ĐÀ PHẬT 
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57.  Nam mô đồng nhập địa         
                                        A MI ĐÀ PHẬT 
 
58.  Nam mô đồng sở trụ             
                                        A MI ĐÀ PHẬT 
 
59.  Nam mô đồng ký biệt          
                                        A MI ĐÀ PHẬT 
 
60.  Nam mô đồng kiến lập          
                                        A MI ĐÀ PHẬT 
 
61.  Nam mô đồng chánh niệm    
                                        A MI ĐÀ PHẬT 
 
62.  Nam mô đồng tịnh tín         
                                        A MI ĐÀ PHẬT 
 
63.  Nam mô đồng xả ly                 
                                        A MI ĐÀ PHẬT 
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190.  Nam mô nhẫn nghiêm quang minh  
                                          A MI ĐÀ PHẬT 
 
191.  Nam mô dũng mãnh quang minh  
                                          A MI ĐÀ PHẬT 
 
192.  Nam mô tịch tịnh quang minh  
                                          A MI ĐÀ PHẬT 
 
193. Nam mô huệ nghiêm quang minh  
                                          A MI ĐÀ PHẬT 
 
194.  Nam mô Phật huệ quang minh  
                                          A MI ĐÀ PHẬT 
 
195.  Nam mô vô úy quang minh    
                                          A MI ĐÀ PHẬT 
 
196.  Nam mô thường trụ quang minh  
                                          A MI ĐÀ PHẬT 

36



  
   
   

 
183.  Nam mô hoan hỷ quang minh   
                                          A MI ĐÀ PHẬT 
 
184.  Nam mô ái nhạo quang minh    
                                          A MI ĐÀ PHẬT 
 
185.  Nam mô phước tụ quang minh  
                                          A MI ĐÀ PHẬT 
 
186.  Nam mô cụ trí quang minh   
                                          A MI ĐÀ PHẬT 
 
187.  Nam mô tự tại quang minh  
                                          A MI ĐÀ PHẬT 
 
188.  Nam mô năng xả quang minh   
                                          A MI ĐÀ PHẬT 
 
189.  Nam mô trừ nhiệt quang minh  
                                          A MI ĐÀ PHẬT 
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64.  Nam mô đồng thọ sanh           
                                        A MI ĐÀ PHẬT 
 
65.  Nam mô đồng an trụ           
                                        A MI ĐÀ PHẬT 
 
66.  Nam mô đồng cảnh giới         
                                        A MI ĐÀ PHẬT 
 
67.  Nam mô đồng vô y           
                                        A MI ĐÀ PHẬT 
 
68.  Nam mô đồng thuyết pháp    
                                        A MI ĐÀ PHẬT 
 
69.  Nam mô đồng thần thông  
                                        A MI ĐÀ PHẬT 
 
70.  Nam mô đồng thần lực   
                                        A MI ĐÀ PHẬT 
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71.  Nam mô đồng chấn động  
                                        A MI ĐÀ PHẬT 
 
72.  Nam mô đồng bất nhiễm  
                                        A MI ĐÀ PHẬT 
 
73.  Nam mô đồng pháp tạng 
                                        A MI ĐÀ PHẬT 
 
74.  Nam mô đồng pháp thông  
                                        A MI ĐÀ PHẬT 
 
75.  Nam mô đồng trí tạng   
                                        A MI ĐÀ PHẬT 
 
76.  Nam mô đồng tổng trì   
                                        A MI ĐÀ PHẬT 
 
77.  Nam mô đồng thiện căn   
                                        A MI ĐÀ PHẬT 
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176.  Nam mô Phật độ cực lạc  
                                          A MI ĐÀ PHẬT 
 
177.  Nam mô Phật độ quang sắc   
                                          A MI ĐÀ PHẬT 
 
178.  Nam mô Phật độ quang minh    
                                          A MI ĐÀ PHẬT 
 
179.  Nam mô thiện hiện quang minh 
                                          A MI ĐÀ PHẬT 
 
180.  Nam mô chiếu diệu quang minh   
                                          A MI ĐÀ PHẬT 
 
181.  Nam mô tế độ quang minh       
                                          A MI ĐÀ PHẬT 
 
182.  Nam mô diệt ái quang minh      
                                          A MI ĐÀ PHẬT 
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169.  Nam mô Phật độ bảo nghiêm   
                                          A MI ĐÀ PHẬT 
 
170.  Nam mô Phật độ thù thắng   
                                          A MI ĐÀ PHẬT 
 
171.  Nam mô Phật độ tối thắng   
                                          A MI ĐÀ PHẬT 
 
172.  Nam mô Phật độ cực thắng  
                                          A MI ĐÀ PHẬT 
 
173.  Nam mô Phật độ vô thượng   
                                          A MI ĐÀ PHẬT 
 
174.  Nam mô Phật độ vô đẳng  
                                          A MI ĐÀ PHẬT 
 
175.  Nam mô Phật độ vô tỷ   
                                          A MI ĐÀ PHẬT 
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78.  Nam mô đồng quảng tu     
                                        A MI ĐÀ PHẬT 
 
79.  Nam mô đồng đạo xuất ly       
                                        A MI ĐÀ PHẬT 
 
80.  Nam mô đồng thanh tịnh giải   
                                        A MI ĐÀ PHẬT 
 
81.  Nam mô đồng thanh tịnh niệm  
                                        A MI ĐÀ PHẬT 
 
82.  Nam mô đồng thanh tịnh thú    
                                        A MI ĐÀ PHẬT 
 
83. Nam mô đồng vô lượng giác    
                                        A MI ĐÀ PHẬT 
 
84.  Nam mô đồng đắc thiện căn    
                                        A MI ĐÀ PHẬT 
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85.  Nam mô đồng tâm quảng đại   
                                        A MI ĐÀ PHẬT 
 
86.  Nam mô đồng minh liễu pháp 
                                         A MI ĐÀ PHẬT 
 
87.  Nam mô đồng tịnh sắc tướng  
                                         A MI ĐÀ PHẬT 
 
88.  Nam mô đồng vô lượng lực     
                                         A MI ĐÀ PHẬT 
 
89.  Nam mô đồng tối tinh tấn        
                                         A MI ĐÀ PHẬT 
 
90.  Nam mô đồng chánh pháp âm  
                                         A MI ĐÀ PHẬT 
 
91.  Nam mô đồng tùy loại âm         
                                         A MI ĐÀ PHẬT 
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162.  Nam mô Phật độ vô tận      
                                         A MI ĐÀ PHẬT 
 
163.  Nam mô Phật độ vô lượng        
                                         A MI ĐÀ PHẬT 
 
164.  Nam mô Phật độ vô động       
                                         A MI ĐÀ PHẬT 
 
165.  Nam mô Phật độ vô úy       
                                         A MI ĐÀ PHẬT 
 
166.  Nam mô Phật độ vô ngại       
                                         A MI ĐÀ PHẬT 
 
167.  Nam mô Phật độ khả ái       
                                        A MI ĐÀ PHẬT 
 

 168.  Nam mô Phật độ phổ quang  
                                          A MI ĐÀ PHẬT 
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155.  Nam mô Phật độ thanh tịnh       
                                         A MI ĐÀ PHẬT 
 
156.  Nam mô Phật độ bình đẳng      
                                         A MI ĐÀ PHẬT 
 
157.  Nam mô Phật độ diệm quang     
                                         A MI ĐÀ PHẬT 
 
158.  Nam mô Phật độ oai đức          
                                         A MI ĐÀ PHẬT 
 
159.  Nam mô Phật độ quảng đại      
                                         A MI ĐÀ PHẬT 
 
160.  Nam mô Phật độ an lạc      
                                         A MI ĐÀ PHẬT 
 
161.  Nam mô Phật độ bất hoại      
                                         A MI ĐÀ PHẬT 
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92.  Nam mô đồng âm thanh tịnh  
                                         A MI ĐÀ PHẬT 
 
93.  Nam mô đồng nghiệp thanh tịnh  
                                         A MI ĐÀ PHẬT 
 
94.  Nam mô đồng báo thanh tịnh  
                                         A MI ĐÀ PHẬT 
 
95.  Nam mô đồng hội đạo tràng    
                                         A MI ĐÀ PHẬT 
 
96.  Nam mô đồng hành phật sự    
                                         A MI ĐÀ PHẬT 
 
97.  Nam mô đồng kiến phật độ     
                                         A MI ĐÀ PHẬT 
 
98.  Nam mô đồng diễn pháp môn  
                                         A MI ĐÀ PHẬT 
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  99.  Nam mô đồng trụ hạnh địa       
                                         A MI ĐÀ PHẬT 
 
100. Nam mô đồng đệ nhất nghĩa    
                                         A MI ĐÀ PHẬT 
 
101. Nam mô đồng chứng vô sanh  
                                         A MI ĐÀ PHẬT 
 
102. Nam mô đồng lý nhất thừa      
                                         A MI ĐÀ PHẬT 
 
103. Nam mô đồng cảnh Tây phương  
                                                     A MI ĐÀ PHẬT 
 
104.  Nam mô đồng quả bồ đề   
                                         A MI ĐÀ PHẬT 
 
105.  Nam mô ly cấu nhãn   
                                         A MI ĐÀ PHẬT 
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148. Nam mô phạm hạnh vô sân       
                                         A MI ĐÀ PHẬT 
 
149. Nam mô phạm hạnh vô phiền   
                                         A MI ĐÀ PHẬT 
 
150. Nam mô phạm hạnh vô nhiệt    
                                         A MI ĐÀ PHẬT 
 
151. Nam mô phạm hạnh vô tham   
                                         A MI ĐÀ PHẬT 
 
152. Nam mô phạm hạnh vô chướng  
                                          A MI ĐÀ PHẬT 
 
153. Nam mô phạm hạnh vô ám    
                                          A MI ĐÀ PHẬT 
 
154.  Nam mô Phật độ trang nghiêm  
                                          A MI ĐÀ PHẬT 
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141.  Nam mô phạm hạnh vô ngại       
                                         A MI ĐÀ PHẬT 
 
142.  Nam mô phạm hạnh vô trước     
                                         A MI ĐÀ PHẬT 
 
143.  Nam mô phạm hạnh vô tranh    
                                         A MI ĐÀ PHẬT 
 
144.  Nam mô phạm hạnh vô diệt       
                                         A MI ĐÀ PHẬT 
 
145. Nam mô phạm hạnh vô tỷ   
                                        A MI ĐÀ PHẬT 

 
146. Nam mô phạm hạnh vô động    
                                        A MI ĐÀ PHẬT 
 
147. Nam mô phạm hạnh vô loạn      
                                         A MI ĐÀ PHẬT 
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106.  Nam mô thường trụ nhãn       
                                          A MI ĐÀ PHẬT 
 
107.  Nam mô vô thắng nhãn    
                                          A MI ĐÀ PHẬT 
 
108.  Nam mô vô trụ nhãn          
                                          A MI ĐÀ PHẬT 
 
109.  Nam mô bất động nhãn       
                                          A MI ĐÀ PHẬT 
 
110.  Nam mô giải thoát nhãn 
                                        A MI ĐÀ PHẬT 
 
111.  Nam mô thẩm đế nhãn  
                                          A MI ĐÀ PHẬT 

 
112.  Nam mô minh tướng nhãn   
                                          A MI ĐÀ PHẬT 
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113.  Nam mô tối thượng nhãn   
                                         A MI ĐÀ PHẬT 
 
114.  Nam mô biến pháp nhãn      
                                         A MI ĐÀ PHẬT 
 
115.  Nam mô âm thanh nhẫn      
                                         A MI ĐÀ PHẬT 
 
116.  Nam mô nhu thuận nhẫn 
                                        A MI ĐÀ PHẬT 
 
117.  Nam mô vô sanh nhẫn         
                                          A MI ĐÀ PHẬT 
 
118.  Nam mô nhu nhuyến nhẫn   
                                          A MI ĐÀ PHẬT 
 
119.  Nam mô như diệm nhẫn       
                                          A MI ĐÀ PHẬT 
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134.  Nam mô biến hóa trang nghiêm  
                                          A MI ĐÀ PHẬT 
 
135.  Nam mô phạm hạnh vô phá        
                                          A MI ĐÀ PHẬT 
 
136.  Nam mô phạm hạnh vô khuyết   
                                          A MI ĐÀ PHẬT 
 
137.  Nam mô phạm hạnh vô tạp         
                                          A MI ĐÀ PHẬT 
 
138.  Nam mô phạm hạnh vô uế        
                                          A MI ĐÀ PHẬT 
 
139.  Nam mô phạm hạnh vô não        
                                          A MI ĐÀ PHẬT 
  
140.  Nam mô phạm hạnh vô phú        
                                          A MI ĐÀ PHẬT 
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127.  Nam mô nguyện trang nghiêm  
                                         A MI ĐÀ PHẬT 
 
128.  Nam mô hạnh trang nghiêm      
                                         A MI ĐÀ PHẬT 
 
129.  Nam mô pháp trang nghiêm    
                                         A MI ĐÀ PHẬT 
 
130.  Nam mô vô úy trang nghiêm    
                                         A MI ĐÀ PHẬT 
 
131. Nam mô sát độ trang nghiêm  
                                         A MI ĐÀ PHẬT 
 
132.  Nam mô phổ âm trang nghiêm  
                                         A MI ĐÀ PHẬT 
 
133.  Nam mô lực trì trang nghiêm    
                                         A MI ĐÀ PHẬT 
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120.  Nam mô như mộng nhẫn   
                                          A MI ĐÀ PHẬT 
 
121.  Nam mô như hưởng nhẫn    
                                          A MI ĐÀ PHẬT 
 
122.  Nam mô như ảnh nhẫn         
                                          A MI ĐÀ PHẬT 
 
123.  Nam mô như hóa nhẫn   
                                          A MI ĐÀ PHẬT 
 
124.  Nam mô như không nhẫn  
                                          A MI ĐÀ PHẬT 
 
125. Nam mô lực trang nghiêm      
                                          A MI ĐÀ PHẬT 
 
126.  Nam mô nghĩa trang nghiêm  
                                          A MI ĐÀ PHẬT 
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